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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Văn T ắng 

                                        Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Hồng Án                                  

                                                                      Bà Nguyễn T úy Hằng 

-Thư ký phiên toà: Ông Lê Xuân Duy - T ư ký Toà án n ân dân tỉn  Quảng Nin  

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Bà Nguyễn T ị T u Hà - 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

          Trong  á  ngày 19/10/ 2021, ngày 25/10/2021 và ngày 04/11/2021, tại trụ sở 

Tò  án n ân dân tỉn  Quảng Nin , xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý 

số: 24/2021/TLPT- DS ngày 22 t áng 4 năm 2021, về vi  : “Tr n     p gi o dị   

chuyển đổi quyền sử dụng đ t”. Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 11/2021/DS-ST, ngày 

05/3/2021  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố Hạ Long bị k áng  áo.  

Theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 67/2021/QĐXX-PT, ngày 

06/9/2021, Quyết địn  hoãn phiên tòa số: 84/2021/QĐPT-DS ngày 29/9/2021, 

Quyết địn  tạm ngừng p iên tò  số: 09/2021/QĐPT- DS ngày 25/10/2021, gi   

 á  đương sự: 

           - Nguyên đơn:   ị Nguyễn T ị T2-  n  Lưu Mạn  L; nơi  ư trú: Số n à 84, 

tổ 5, k u 6, p ường B, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nin . Người đại di n t eo ủy quyền 

 ủ   n  Lưu Mạn  L:   ị Nguyễn T ị T2; c  mặt tại p iên toà. 

           - Bị đơn: ông Ngô Thành T; nơi  ư trú: Số n à 82, tổ 5, k u 6, p ường B, 

t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nin . 

            Người đại di n t eo ủy quyền  ủa ông Ngô Thành T:   ị Ngô T ị T1; nơi  ư 

trú: Số n à 82, tổ 5, k u 6, p ường B, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nin ;    mặt tại 

phiên toà. 

            Người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp của ông Ngô Thành T: bà Nguyễn 

Thị Thúy Ng và bà Đỗ Hoài Th - Luật sư Công ty Luật TNHH IP và PARTNERS; địa 

chỉ: Tầng 3 tòa nhà QIG - Tập đoàn đầu tư Quảng Nin , km 5, đường Lê Chân, 

p ường H, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh;    mặt tại phiên toà. 

          - Người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n: 

           1. Bà Vũ T ị H -  vợ ông T. Người đại di n theo ủy quyền củ  bà Vũ T ị H: 

chị Ngô Thị T1; nơi  ư trú: Số nhà 82, tổ 5, k u 6, p ường B, thành phố H, tỉnh 
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Quảng Ninh; c  mặt tại phiên toà. 

            2. Ông Lưu N ật S, bà Phạm Thị Ch; nơi  ư trú: Tổ 5, k u 6, p ường B, thành 

phố H, tỉnh Quảng Nin . Người đại di n theo ủy quyền của ông Sáng: chị Nguyễn Thị 

T2; c  mặt tại phiên toà; bà Ch  vắng mặt tại phiên tòa. 

           3. Uỷ ban nhân dân thành phố H. Người đại di n theo ủy quyền: bà Lưu Hải Y- 

Giám đố  Văn p òng đăng ký QSDĐ t àn  p ố H;    đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

           4. Uỷ b n n ân dân p ường B. Người đại di n theo ủy quyền: ông Phạm Tu n 

A - Phó chủ tị   UBND p ường B; vắng mặt tại phiên toà. 

          5. Chị Ngô Thị T1; nơi  ư trú: Số nhà 82, tổ 5, k u 6, p ường B, thành phố Hạ 

L, tỉnh Quảng Ninh; c  mặt tại phiên toà. 

           -Người làm chứng: An  Lưu Mạnh H1; nơi  ư trú: Tổ 5, k u 6, p ường B , 

thành phố H,  tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt tại phiên toà. 

           K áng  áo: Bị đơn ông Ngô Thành T và người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên 

quan bà Vũ T ị H. 

NỘI DUNG V  ÁN  

  1- Nguyên đơn   ị Nguyễn T ị T2 đồng t ời là người đại di n t eo ủy 

quyền  ủ  nguyên đơn anh Lưu Mạn  L và người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n 

ông Lưu N ật S tr nh bày: Năm 1965, bố   ồng   ị là ông Lưu N ật S  ùng vợ 

con đến tổ 5, k u 6, p ường B, t àn  p ố H k  i  o ng đ t, xây n à và trồng  ây. 

K oảng năm 1978-1980, gi  đ n  ông Ngô Thành T là  ọ  àng  ủ  n à   ồng   ị 

từ Quảng Yên r  t àn  p ố H, do k ông    đ t để ở nên ông Lưu N ật S đã   o 

một mản  đ t trong p ần di n tí   đ t do ông Lưu N ật S k  i  o ng đượ  để xây 

dựng   i gi n n à. Ông Lưu N ật S    05 người  on, k i  á   on trưởng t àn  thì 

ông Lưu N ật S      i    o mỗi gi  đ n   á   on một mản  đ t để ở. Vợ   ồng 

  ị đượ  bố mẹ   o một mản  nằm ở gi   đ t  ủ  ông S và gi  đ n  ông T. Trong 

quá tr n  sử dụng đ t, gi  đ n  ông T n iều lần l n   iếm, s n gạt s ng p ần đ t 

trồng  ây  ủ  gi  đ n    ị. N ưng do là  n  em  ọ  àng nên bố mẹ   ồng tôi đều 

bỏ qu . 

       Năm 2005, 2006 vợ   ồng   ị T2- L và gi  đ n  ông T đượ    p 

GCNQSDĐ. Trong sơ đồ đ t n à ông T ũng t ể  i n p ần di n tí    ủ  gi  đ n  

  ị nằm ở gi   vị trí đ t  ủ  gi  đ n  ông T và ông Lưu N ật S và phía sau nhà 

ông T    đồi Bạ   đàn là đ t đồi trồng  ây  ủ  gi  đ n  ông Lưu N ật S. Tuy 

n iên, vẫn  òn một p ần di n tí   đ t gi  đ n    ị để té  nướ  s u lưng n à   ị, 

n ưng lại bị   p vào GCNQSDĐ  ủ  n à ông T, k ông đúng với t ự  tế sử dụng 

đ t  ủ  n à ông T, t ự  tế té  nướ  đ  là  ủ  gi  đ n    ị đ ng sử dụng. V    i gi  

đ n  là  ọ  àng nên gi  đ n    ị và gi  đ n  ông T k ông    ý kiến về p ần đ t 

này,  á  gi  đ n  vẫn tiếp tụ  sử dụng đ t n ư đã sử dụng. Đến năm 2008, ông T 

tiến  àn  s n gạt đ t đồi để   i  đ t   o b  người  on, n ưng do mản  đ t k ông 

vuông nên ông T    đề ng ị vợ   ồng   ị đổi p ần di n tí   để té  nướ  này s ng 

phía nhà ông T (   gi y tr o đổi). Ngày 24/11/2008, ông T đại di n   o gi  đ n  

ông T lập Bản t ỏ  t uận về r n  giới đ t với gi  đ n    ị, t eo đ  2 bên t ống 

n  t: Gi  đ n    ị sẽ đổi p ần di n tí   đ t để té  nướ   ủ  gi  đ n    ị k oảng 

4m
2
   o gi  đ n  ông T sử dụng đúng n ư GCNQSDĐ mà gi  đ n  ông T đượ  

  p. Đổi lại ông T trả lại   o n à   ị p ần di n tí   đ t   éo tại vị trí giáp r n  

gi   n à tôi n à ông T    di n tí   tương đương (  ỗ rộng n  t k oảng 0,6m - 

0,8m vuốt n ỏ về   i p í ),    bố   ồng   ị - ông S ký   ứng kiến. Cũng trong 
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ngày 24/11/2008, ông T đã đề ng ị bố   ồng   ị bán   o 2,5m

2
 đ t đồi giáp nhà 

ông T với giá 3 tri u đồng (   gi y viết t y). S u   i lần gi o dị   đ , ông T không 

t ự    i n đúng gi o dị   mà lại l n vào p ần đ t đồi  ủ  bố   ồng   ị 6 đến 7m. 

K i p át  i n r  vi   này bố   ồng   ị đã đề ng ị ông T đổi lại p ần đ t này trả về 

p í  s u n à   ị.  

S u k i b  gi  đ n  (ông T, ông S và anh L) bàn bạ  t ống n  t đi đến Biên 

bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009    k u trưởng k u 6 là ông Nguyễn Công 

H1làm   ứng. S u đ  gi  đ n  ông T đã   o  on xây 01 ngôi n à 2 tầng, và 01 

ngôi n à, xây tường gạ   3 tầng đè lên đ t  ủ  bố   ồng   ị đã đổi, xây tường 

gạ   đỏ làm r n  giới gi   n à ông T và n à   ị. N à   ị  ũng xây tường gạ   xỉ 

áp vào tường n à ông T. Cả   i gi  đ n  đã sử dụng ổn địn  di n tí   đổi đúng 

t eo t ỏ  t uận đổi đ t k ông    tr n     p g .  

Năm 2017,  ơ qu n đo đạ  đo đạ   i n trạng sử đụng đ t. Toàn bộ di n tí   

đ t  ủ  gi  đ n    ị và gi  đ n  ông Tsử dụng ổn địn  từ năm 2009 k ông    tr n  

   p g  s u k i đã đổi đ t và vẽ sơ đồ   i tiết. Ông T là đại di n   ủ sử dụng đ t 

liền kề với đ t n à tôi  ũng ký xá  n ận đồng ý với vi   sử dụng đ t ổn địn , 

k ông    tr n     p với gi  đ n    ị.                

Đến n y do n à ở  ủ  gi  đ n    ị đã xuống   p k ông  n toàn, nên gi  đ n  

  ị đã dỡ n à để xây dựng lại   o   ắ    ắn. Tuy n iên, gi  đ n  ông T lại gây k   

dễ   o gi  đ n    ị,  on gái ông T là   ị Ngô T ị T1 đã    n iều lần  ản trở và   o 

rằng gi  đ n    ị  ướp đ t  ủ  gi  đ n  ông T. Gi  đ n    ị đã đề ng ị k u p ố 

 ùng UBND p ường B  ò  giải để giải quyết tr n     p n ưng gi  đ n  ông T 

k ông  ợp tá . 

N y   ị T2, anh L k ởi ki n đề ng ị Tò  án tuyên bố gi o dị     uyển đổi 

quyền sử dụng đ t đượ  g i n ận tại biên bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009 

    i u lự . Buộ  gi  đ n  ông T p ải tôn trọng và t ự   i n n  ng nội dung đã 

t ỏ  t uận tại Biên bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009. Công n ận quyền sử 

dụng đ t đối với 85,6m
2
 đ t  ủ  gi  đ n   n ,   ị đã đượ    ín  quyền đị  p ương 

đo đạ , xá  địn  mố  giới t eo n ư Bản mô tả đ t ngày 23/4/2019. 

2-  Bị đơn- Người bảo v  quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  bị đơn tr n  bày: 

Yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn là k ông     ăn  ứ p áp luật bởi n  ng lý do 

sau:  Ngày 09/8/2005, UBND t àn  p ố H đã   p GCNQSDĐ   o ông Ngô Thành 

T và bà Vũ T ị H đối với t ử  đ t số 13 tờ bản đồ đị    ín  số 15 tại tổ 5, k u 6, 

p ường B, t àn  p ố H với di n tí   195,9m
2
 (trong đ  120m

2
 đ t ở, và 75,9m

2
 đ t 

trồng  ây lâu năm). Còn đối với gi  đ n  ông Lưu Mạn  L đượ    p GCNQSDĐ 

di n tí   72,1m
2
. 

     Biên bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009 gi    n  Lưu Mạn  L, ông 

Ngô Thành T và ông Lưu N ật S đượ  lập r  đã vi p ạm quy địn   ủ  p áp luật. 

Cụ t ể: 

     Về   n  t ứ   ợp đồng: Hợp đồng k ông đượ    ứng t ự  vi p ạm quy địn  

tại điểm b, k oản 1 Điều  126 Luật Đ t đ i 2003 và k oản 2 Điều 689 Bộ luật Dân 

sự 2005.  

      Vi p ạm về   ủ t ể ký kết  ợp đồng: Biên bản này đượ  ký kết trong t ời kỳ 

 ôn n ân  ủ  ông Ngô Thành Tvà bà Vũ T ị H lại   ỉ    ông T ký mà k ông    sự 

đồng ý  ủ  bà H là   ư  đảm bảo quy địn   ủ  p áp luật. 

     Về nội dung: Ngày 24/11/2008 tại n à ông Lưu N ật S,   i bên đã viết 
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gi y   uyển n ượng 2,5m

2
 đ t nằm ở p í  Đông là đ t  ủ  gi  đ n  với giá 3 tri u 

đồng. Tuy n iên tại Biên bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009   o rằng, ông S 

đổi   o ông T p ần đ t g    ọ  mố  số 8, 9, 10. Từ điểm  ắm mố  số 10 kéo 

ng ng 2,44m; từ điểm  ọ  mố  số 11 tín  từ bờ kè n à ông Ph  ăng dây t ẳng kéo 

qua mố  số 10 là 12,04m; từ  ọ  mố  số 10  ướng vào đồi là 0,15m. N ư vậy là đã 

   sự mâu t uẫn gi   nội dung này, đ  là di n tí   ông T, bà H đ ng sử dụng tại vị 

trí mố  số 8, 9, 10 là do n ận   uyển n ượng từ ông S. Do vậy nội dung này k ông 

p ù  ợp với  i n trạng sử dụng đ t  ủ  ông T. 

      N ư vậy, Bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009 k ông đảm bảo  á  quy 

địn   ủ  p áp luật. V  vậy,   ị T2 yêu  ầu Tò  án  ông n ận Bản t ỏ  t uận này 

    i u lự  là k ông     ăn  ứ p áp luật, đề ng ị Tò  án k ông    p n ận yêu  ầu 

này. 

       Đối với yêu  ầu  ông n ận quyền sử dụng đ t  ủ    ị T2 đối với di n tí   

85,6m
2
 k ông t uộ  t ẩm quyền  ủ  Tò  án. V  vậy đề ng ị Tò  án k ông    p 

n ận yêu  ầu này.  

    Bị đơn ông Ngô Thành T    yêu  ầu p ản tố: Gi  đ n  ông đề ng ị Tò  án 

buộ   n  L, c ị T2 trả lại   o gi  đ n  ông 11,5m
2 
đ t nằm trong GCNQSDĐ mà 

UBND t àn  p ố H đã   p   o gi  đ n  ông ngày 09/8/2005 mà  i n n y   ị T2, 

anh L đ ng   iếm dụng, sử dụng trái p áp luật. 

3- Người    quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n: 

- UBND t àn  p ố Hạ Long. Người đại di n t eo ủy quyền bà Lưu Hải Y 

trình bày: Vi   tr n     p này trên  ơ sở t ỏ  t uận năm 2009 s u k i   i  ộ đượ  

  p GCNQSDĐ, nếu   i bên tiếp tụ  tr n     p t    ăn  ứ Bộ luật Dân sự s u k i 

   Bản án  ủ  Tò  án t    ơ qu n   ứ  năng sẽ  ướng dẫn  á   ộ dân t ự   i n t ủ 

tụ    ỉn  lý biến động. 

       Về vi     p GCNQSDĐ   o  ộ ông Ngô T àn  T: Hộ ông Tquản lý và sử 

dụng t ử  đ t số 13, tờ BĐĐC số 15 tại tổ 5, k u 6, p ường B, t àn  p ố H. Tháng 

10/2005,UBND p ường B tiếp n ận  ồ sơ xin   p GCNQSDĐ  ủ   ộ ông T tại 

t ử  đ t số 13. Ngày 22/4/2005, tại sơ đồ n à đ t xin   p GCNQSDĐ  ủ   ộ ông 

T do UBND p ường B lập đã t ống n  t r n  giới xin   p GCNQSDĐ  ủ  gi  

đ n   ùng  á   ộ giáp r n  ( á   ộ đã ký xá  n ận r n  giới) và xá  địn  k ông    

tr n     p g  về r n  giới. 

      UBND p ường Bđã niêm yết  ông k  i kết quả xét duy t nguồn gố  sử 

dụng đ t tại trụ sở UBND p ường B s u 15 ngày t eo quy địn . Trong t ời gi n 

niêm yết  ông k  i kết quả xét duy t, UBND p ường B k ông n ận b t  ứ ý kiến 

g , kiến ng ị, tr n     p nào liên qu n nguồn gố   ủ  t ử  đ t số 13 tờ BĐĐC số 

15  ủ  ông Ngô T àn  T. 

       Tháng 7/2005, Phòng Tài nguyên môi trường t àn  p ố Hạ L tiếp n ận  ồ 

sơ xin   p GCNQSDĐ  ủ   ộ ông Ngô Thành T ( ồ sơ đã đượ  UBND p ường B 

 oàn t i n). S u k i kiểm tr   ồ sơ, P òng TM&MT t àn  p ố H đã lập p iếu 

tr n  UBND t àn  p ố H   p GCNQSDĐ   o  ộ ông Ngô T àn  T. Ngày 

09/8/2005,  ộ ông Ngô Thành T đã đượ  UBND t àn  p ố H   p GCNQSDĐ số 

14372 tại t ử  đ t số 13, tờ BĐĐC số 15 t uộ  tổ 5, k u 6, p ường B với di n tí   

195,9m
2
 (đ t ở:120m

2
 và đ t TCLN 75,9m

2
). 

     Về vi c c p GCNQSDĐ   o  ộ ông Lưu Mạnh L: Hộ ông Lưu Mạnh L 

quản lý và sử dụng thử  đ t số 05, tờ BĐ ĐC số 125 tại tổ 5, k u 6, p ường B, 
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thành phố H. Tháng 8/2005 UBND p ường B tiếp nhận hồ sơ xin   p GCNQSDĐ 

của hộ ông L tại thử  đ t số 05. Ngày 30/8/2005, Hội đồng đăng ký đ t đ i p ường 

Bđã tổ chức xét duy t nguồn gốc sử dụng đ t: cụ thể đ t n à đ t bố mẹ cho tháng 

8/1993, năm 1994 sửa ch a và nâng c p lại. Tại sơ đồ n à đ t xin c p GCNQSDĐ 

của hộ ông L do UBND p ường B lập đã t ống nh t ranh giới xin c p GCNQSDĐ 

củ  gi  đ n   ùng  á   ộ giáp ranh. 

     UBND p ường B đã niêm yết  ông k  i kết quả xét duy t nguồn gố  sử 

dụng đ t tại trụ sở UBND p ường B s u 15 ngày t eo quy địn . Trong t ời gian 

niêm yết  ông k  i kết quả xét duy t, UBND p ường B k ông n ận b t  ứ ý kiến 

g , kiến ng ị, tr n     p nào liên qu n nguồn gố   ủ  t ử  đ t số 05 tờ BĐĐC số 

125  ủ  ông Lưu Mạn  L. 

       Tháng 5/2006, Phòng Tài nguyên môi trường t àn  p ố H tiếp n ận  ồ sơ 

xin   p GCNQSDĐ  ủ   ộ ông Lưu Mạn   L ( ồ sơ đã đượ  UBND p ường B 

 oàn t i n). S u k i kiểm tr   ồ sơ, P òng TM&MT t àn  p ố H đã lập p iếu 

tr n  UBND t àn  p ố H   p GCNQSDĐ   o  ộ ông Lưu Mạn  L. Ngày 

06/6/2006,  ộ ông Lưu Mạn  L đã đượ  UBND t àn  p ố H   p GCNQSDĐ số 

27753 tại t ử  đ t số 05, tờ BĐĐC số 125 t uộ  tổ 5, k u 6, p ường B với di n 

tích 72,1m
2
 (đ t ở: 72,1m

2
  và đ t TCLN 0 m

2
).       

- UBND p ường B. Người đại di n t eo ủy quyền  ủ  UBND p ường B ông 

P ạm Tu n A trình bày: Quá tr n    p GCNSDĐ đối với  ộ ông Ngô Thành T và 

ông Lưu Mạn  L đồng ý n ư UBND t àn  p ố Hạ Long đã tr n  bày.  

     Quá tr n  giải quyết tr n     p: Ngày 24/9/2020 UBND p ường Bn ận 

đượ  đơn  ủ   ộ ông Lưu Mạn  L, bà Nguyễn T ị T2    nội dung gi  đ n  sin  

sống trên t ử  đ t số 05 tờ bản đồ số 125 tại tổ 5 k u 6, p ường B từ t ời ông bà 

    mẹ đến n y. Căn n à đã xuống   p nên gi  đ n  ông L, bà T2 đã t áo dỡ n à 

để xây dựng lại   o   ắ    ắn. N ưng k i tiến  àn  làm nhà t   xảy r  tr n     p 

với  ộ ông Ngô Thành T là  ộ giáp r n  (p ần đ t tr n     p k ông nằm trong 

GCNQSDĐ  ủ   ộ ông L v  p ần đ t này 2 gi  đ n  đã đổi   o n  u    gi y tờ), 

gi  đ n  ông T luôn gây k   k ăn   o gi  đ n  ông L, bà T2 k i xây dựng lại n à 

và gây m t trật tự đị  p ương, đề ng ị UBND p ường B xem xét giải quyết. 

Ngày 27/4/2020, UBND p ường B   ủ tr   ùng p òng b n   ứ  năng  ủ  

t àn  p ố, UBMTTQ p ường, tổ dân, k u p ố  ò  giải giải quyết tr n     p gi   

  i  ộ. Tại buổi làm vi    á  t àn  p ần t  m gi  đã vận động 2  ộ t ỏ  t uận, tự 

t ống n  t lại r n  giới, mố  giới t ử  đ t để quản lý, sử dụng, k ông làm m t trật 

tự  n nin  đị  p ương. Tuy n iên   i  ộ k ông t ống n  t đượ  r n  giới, mố  

giới t eo bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009 gi   ông T, ông S và ông L. 

     Ngày 05/5/2020,UBND p ường B  ủ tr   ùng p òng, b n   ứ  năng  ủ  

t àn  p ố, UBMTTQ p ường, tổ dân, k u p ố tiếp tụ   ò  giải tr n     p n ưng 

k ông t àn  v   ộ bà Ngô T ị T1 (đượ  ủy quyền  ủ  ông Ngô Thành T) không 

đồng ý với bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009. 

      Đề ng ị Tò  án  ăn  ứ vào tài li u liên qu n để giải quyết t eo quy địn   ủ  

p áp luật. 

   4- Người làm   ứng  n  Lưu Mạn  H1 tr n  bày: Năm 2010, bố  n  - ông 

Lưu N ật S cho anh xây n à tại k u đ t vườn đồi ở p í  s u n à ông Ngô T àn  

T. An  đượ  biết di n tí   đ t    mố  giới 3, 4, 5, 6, 23, 22, 21, 3 t eo bản đồ  i n 

trạng sử dụng đ t đo ngày 17/7/2020 đã đượ  ông Lưu N ật S t ỏ  t uận đổi với 
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ông Ngô Thành T để l y p ần đ t p í  trướ    o  on tr i là Lưu Mạn  L và con 

dâu là Nguyễn T ị T2. H i bên đã t ỏ  t uận đổi và xây tường rào gi    á  gi  

đ n  từ đ  đến n y. An  k ông    tr n     p g  với gi  đ n  ông T về di n tí   đ t 

   mố  giới 3, 4, 5, 6, 23, 22, 21, 3 n i trên. An  k ẳng địn  p ần đ t p í  trướ  

 ử  n à ông T đã đượ  đổi   o ông S và p ần đ t (   tảng đá) trên    té  nướ   ủ  

n à  n  Lưu Mạn  L là p ần đ t  ủ  ông S sử dụng từ năm 1965. 

   Với nội dung trên tại bản án dân sự sơ t ẩm số: 11/2021/DS-ST, ngày 

05/3/2021 củ  Tò  án n ân dân t àn  p ố Hạ Long, xử:     

  1. C  p n ận yêu  ầu k ởi ki n  ủ   n  Lưu Mạn  L và   ị Nguyễn T ị T2 

về vi   gi o dị     uyển đổi quyền sử dụng đ t đượ  g i n ận tại Bản t ỏ  t uận 

đổi đ t ngày 08/01/2009     i u lự .  

          2. Yêu cầu p ản tố  ủ  bị đơn k ông đượ   oi là yêu  ầu p ản tố đối với 

nguyên đơn. Nên k ông đượ     p n ận. 

    3. An  Lưu Mạn  Lvà   ị Nguyễn T ị T2 đượ  quyền sử dụng di n tí   đ t  

9,1m
2  
   mố  giới là 13, 12,11, 10, 16, 32, 33, 34, 13 t eo bản đồ  i n trạng sử 

dụng đ t ngày 17/7/2020 (   sơ đồ kèm t eo bản án). An  Lưu Mạn  L và   ị 

Nguyễn T ị T2 p ải liên    với  ơ qu n N à nướ     t ẩm quyền để làm t ủ tụ  

  ỉn  lý biến động,   uyển mụ  đí   sử dụng đ t di n tí   đ t đổi quyền sử dụng 

t ử  đ t số 5, tờ bản đồ số 125, tại tổ 5, k u 6, p ường B, t àn  p ố H, tỉn  Quảng 

Nin  (đã đượ  UBND t àn  p ố H   p GCNQSDĐ số vào sổ 27753 ngày 

06/6/2006).  

   4. Ông Ngô Thành T và bà Vũ T ị H đượ  quyền sử dụng di n tí   đ t  

11,5 m
2 
 (trong đ  gồm 8,9m

2
 có mố  giới là 20, 4, 5, 6, 23, 22, 21, 20 và (2,4 m

2
 + 

0,2m
2 

) = 2,6m
2
 (p ần đ t b  té  nướ   ủ   n ,   ị T2-L), t eo bản đồ  i n trạng 

sử dụng đ t ngày 17/7/2020 (   sơ đồ kèm t eo bản án). Ông Ngô Thành T và bà 

Vũ T ị H p ải liên    với  ơ qu n N à nướ     t ẩm quyền để làm t ủ tụ    ỉn  

lý biến động,   uyển mụ  đí   sử dụng đ t di n tí   đ t đổi quyền sử dụng đ t 

t ử  đ t số 13, tờ bản đồ số 15, tại tổ 5, k u 6, p ường B, t àn  p ố H, tỉn  Quảng 

Nin  Nin  (đã đượ  UBND t àn  p ố Hạ L  p GCNQSDĐ số vào sổ 14372 ngày 

09/8/2005). Buộ  ông T, bà H gi o GCNQSDĐ số vào sổ 14372 ngày 09/8/2005 

  o UBND t àn  p ố H để t ự   i n   ỉn  lý biến động đ t. 

      5. Buộ  ông Ngô Thành T và bà Vũ T ị H p ải    ng ĩ  vụ trả   o  n  Lưu 

Mạn  L và   ị Nguyễn T ị T2 tiền   i p í tố tụng số tiền 7.800.000 đ (Bẩy tri u 

tám trăm ng  n đồng). 

     Ngoài r  bản án  òn tuyên miễn án p í, quyền k áng  áo, quyền yêu  ầu t i 

 àn  án t eo quy địn . 

Kháng cáo: Ngày 18/3/2021, bị đơn ông Ngô Thành T và người    quyền 

lợi, ng ĩ  vụ liên quan bà Vũ T ị H  k áng  áo toàn bộ bản án đề ng ị   p p ú  

t ẩm  ủy bản án dân sự sơ t ẩm; đ n    ỉ vụ án do  ết t ời  i u k ởi ki n và bị đơn 

đã    đơn yêu  ầu áp dụng t ời  i u. Với  á  lý do:  

1- Về tố tụng: xá  địn  k ông đúng qu n    p áp luật; vi p ạm nội dung đơn 

k ởi ki n; vi p ạm về vi   giải quyết yêu  ầu p ản tố  ủ  bị đơn; xá  địn  s i t iếu 

người t  m gi  tố tụng (  ị Ngô T ị T1 là con ông T đượ    o p ần đ t s u này liên 

qu n đến vi   đổi đ t;  n  Lưu Mạn  H1 là người đượ    p GCNQSDĐ để đổi   o 

ông T); Vi p ạm áp dung t ời  i u giải quyết vụ án v  t ời  ạn k ởi ki n  ợp đồng 

dân sự là   i năm. 
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2- Nội dung: Hợp đồng đổi đ t k ông    sự t  m gi   ủ  bà Vũ T ị H vợ ông 

T, k ông    sự t  m gi   ủ   n ,   ị T2, L; k ông t u t ập  ồ sơ   p gi y CNQSDĐ 

 ủ    i  ộ;  ợp đồng đổi đ t năm 2009 k ông đảm bảo quy địn  tại Điều 693, 694 Bộ 

luật Dân sự năm 2005. 

Tại p iên tò  p ú  t ẩm, nguyên đơn vẫn gi  nguyên yêu  ầu k ởi ki n, bị 

đơn ông Ngô Thành T, người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n bà Vũ T ị H gi  

nguyên yêu  ầu k áng  áo. Cá  đương sự k ông t ỏ  t uận đượ  vi   giải quyết 

vụ án.  

Người bảo v  quyền lợi í    ợp p áp đương sự tr n  bày: đề ng ị Hội đồng 

xét xử p ú  t ẩm  ủy bản án sơ t ẩm (   qu n điểm bảo v  kèm t eo) 

Đ ị di n Vi n kiểm sát n ân dân tỉn  Quảng Nin  p át biểu ý kiến về vi   

giải quyết vụ án dân sự ở gi i đoạn p ú  t ẩm n ư s u: 

1. Về vi      p  àn  p áp luật  ủ   ơ qu n tiến  àn  tố tụng và người tiến 

 àn  tố tụng: 

 Vi   tuân t eo p áp luật  ủ  T ẩm p án và T ư ký Tò  án từ k i t ụ lý vụ 

án đến t ời điểm này, t  y rằng: T ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò , T ư ký Tò  án và 

 á  T ẩm p án đã    p  àn  đúng quy địn  tại  á  Điều 285, 286, 294 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự trong quá tr n  giải quyết vụ án tại Tò  án   p p ú  t ẩm.   

2. Vi      p  àn  p áp luật  ủ  người t  m gi  tố tụng: Từ k i t ụ lý vụ án 

 ũng n ư tại p iên tò   ôm n y, nguyên đơn, bị đơn, người    quyền lợi ng ĩ  vụ 

liên qu n đã t ự   i n đúng  á  quyền lợi và ng ĩ  vụ  ủ  đương sự t eo quy địn  

tại  á  Điều 70, 71, 72,73  và 234 Bộ luật Tố tụng Dân sự.   

2) Về k áng  áo  ủ  đương sự: 

- Về tín      ăn  ứ và  ợp p áp  ủ  k áng  áo: Đơn k áng  áo  ủ  bị đơn và 

người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n làm trong t ời  ạn luật địn , nội dung 

k áng  áo nằm trong p ạm vi bản án sơ t ẩm nên đượ  xem xét t eo t ủ tụ  p ú  

t ẩm. 

- Qu n điểm về vi   giải quyết đối với bản án sơ t ẩm bị k áng  áo: Căn  ứ 

k oản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự, đề ng ị Hội đồng xét xử k ông    p 

n ận k áng  áo  ủ  bị đơn và người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n gi  nguyên 

bản án sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: Đơn k áng  áo  ủ  bị đơn ông Ngô Thành T, người    quyền 

lợi, ng ĩ  vụ liên qu n bà Vũ T ị H làm trong t ời  ạn luật địn , nội dung k áng 

cáo nằm trong p ạm vi bản án sơ t ẩm, nên đượ  xem xét t eo t ủ tụ  p ú  t ẩm. 

Đối với UBND t àn  p ố H và UBND p ường B không kháng  áo,    đơn đề ng ị 

xét xử vắng mặt và bà P ạm T ị Ch  vắng mặt,  ăn  ứ k oản 3 Điều 296 BLTTDS, 

Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt UBND t àn  p ố H, UBND p ường B và bà 

P ạm T ị Ch . 

  [2] Bản án dân sự sơ t ẩm số: 11/2021/DS-ST, ngày 05/3/2021 củ  Tò  án 

n ân dân t àn  p ố Hạ Long đã xá  địn  đúng qu n    p áp luật,  á  đương sự đã 

đượ  t ự   i n đầy đủ quyền và ng ĩ  vụ t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng Dân 

sự. Tuy n iên,   ư  đư  đầy đủ n  ng người t  m gi  tố tụng, Hội đồng xét xử 
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đán  giá ở nội dung k áng  áo  ủ  bị đơn ông Ngô Thành T và người    quyền lợi 

ng ĩ  vụ liên qu n bà Vũ T ị H. 

 [3] Xét k áng  áo  ủ  ông Ngô Thành T và người    quyền lợi, ng ĩ  vụ 

liên qu n bà Vũ T ị H:  

[3.1]  Xá  địn  k ông   ín  xá  qu n    p áp luật, Hội đồng xét xử t  y:  

 Năm 1965, ông Lưu N ật S  ùng vợ  on đến tổ 5, k u 6, p ường B, thành 

p ố H  k  i  o ng đ t để xây n à ở và trồng  ây. K oảng năm 1978-1980, gi  đ n  

ông, bà Ngô Thành T- Vũ T ị H (là qu n     ọ  àng với ông S) từ Quảng Yên r  

t àn  p ố H, do k ông    đ t để ở nên ông Sđã   o một mản  đ t trong p ần di n 

tí   đ t ông S k  i  o ng để ông T xây dựng n à ở. 

       Năm 2005, vợ   ồng  n  Lưu Mạn  L,   ị Nguyễn T ị T2 (là  on  ủ  ông 

Lưu N ật S) đượ  ông S   o đ t để ở và năm 2006 đượ    p GCNQSDĐ. 

       Năm 2005, ông, bà T- H đượ    p GCNQSDĐ, trong sơ đồ   p đ t  

 ủ  n à ông, bà T- H  ũng t ể  i n p ần di n tí   đ t  ủ  vợ   ồng  n ,   ị Lưu 

Mạn  L- Nguyễn T ị T2 nằm ở gi   vị trí đ t  ủ  gi  đ n  ông Tvà ông Lưu N ật 

S và phía sau nhà ông T   đồi bạ   đàn là đ t đồi trồng  ây  ủ  gi  đ n  ông Lưu 

N ật S. 

     Khi ông, bà T- H đượ    p GCNQSDĐ t    ơ qu n    t ẩm quyền đã   p 

n ầm một p ần di n tí   đ t (p ần đ t để té  nướ )  ủ  vợ   ồng  n  L,   ị T2 

vào GCNQSDĐ  ủ  ông T và bà H. Do    qu n     ọ  àng nên  n  L không có ý 

kiến, v  t ự  tế p ần di n tí   đ t để té  nướ   ủ  n à  n  L vẫn sử dụng từ trướ  

khi ông T, bà H đượ    p GCNQSDĐ, k ông p ải gi  đ n  ông T sử dụng. Cá  gi  

đ n  vẫn tiếp tụ  sử dụng đ t ổn địn , đúng với nguồn gố  đ t. 

     Đến năm 2008, do gi  đ n  ông, bà T- H tiến  àn  s n gạt đ t đồi để   i  đ t 

  o  á   on  ủ  ông, bà, n ưng do mản  đ t n à ông Tkhông vuông nên ông Tcó 

đề ng ị vợ   ồng  n  L,   ị T2 đổi p ần di n tí   để té  nướ  này s ng p í  n à 

ông T (tại Biên bản t ỏ  t uận r n  giới đ t ngày 24/11/2008, ông T đại di n   o 

gi  đ n  lập Bản t ỏ  t uận và vẽ sơ đồ về r n  giới đ t với gi  đ n   n  L, đồng 

t ời  n  L và ông T là đại đi n 2 gi  đ n  ký biên bản và    ông Lưu N ật S   ứng 

kiến ký biên bản. Cũng trong ngày 24/11/2008, ông T đã đề ng ị ông S bán cho 

ông T 2,5m
2
 đ t đồi giáp n à ông T với giá 3 tri u đồng (   Gi y   uyển n ượng 

đ t ở).  

      S u   i lần gi o dị   đổi và   uyển n ượng, do ông T k ông t ự   i n đúng 

n ư Biên bản đã t ỏ  t uận ký, mà ông Tlại s n gạt l n vào p ần đ t đồi  ủ  n à 

ông Sáng. K i p át  i n r  vi   này ông Sđã đề ng ị ông T đổi lại p ần đ t này trả 

về p í  s u đ t n à   o  n  L và   ị T2 (là  on  ủ  ông S). Ông T, ông S và anh L 

đại di n   o 3 gi  đ n  đã t ỏ  t uận tại Bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009 

   vẽ sơ đồ trong biên bản t ể  i n di n tí   đ t đổi. 

      S u k i t ỏ  t uận đổi đ t năm 2009, gi  đ n  ông T đã   o  á   on xây 

n à kiên  ố  ả trên p ần đ t đổi, n ận   uyển n ượng  ủ  ông S và anh L. Gia 

đ n  ông T xây tường gạ   đỏ, gi  đ n   n  L và   ị T2 đã xây tường gạ   xỉ áp 

sát tường gạ   đỏ để xá  địn  r n  giới sử dụng đ t, đồng t ời   i  ộ sử dụng ổn 

địn  từ năm 2009, k ông    tr n     p g .  

       Năm 2017,  ơ qu n đo đạ  đo đạ   i n trạng sử đụng đ t, ông T là đại di n 

  ủ sử dụng đ t liền kề với đ t n à  n  L  ũng ký xá  n ận đồng ý với vi   sử 

dụng đ t ổn địn , k ông    tr n     p đ t với gi  đ n  ông L.                
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      N y gi  đ n   n ,   ị T2- L xây dựng n à t   gi  đ n  ông T  ản trở, nên 

anh,   ị T2- L k ởi ki n yêu  ầu  ông n ận gi o dị     uyển đổi đ t     i u lự  

mà Tò  án n ân dân t àn  p ố Hạ Long t ụ lý, giải quyết t eo t ẩm quyền và xá  

địn  qu n    p áp luật là “Tr n     p gi o dị     uyển đổi quyền sử dụng đ t”, là 

đúng quy địn  tại k oản 3 Điều 26  ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

[3.2] Nội dung k áng  áo, vi p ạm vi   giải quyết nội dung yêu  ầu k ởi 

ki n, k ông đ n    ỉ đối với nội dung đơn k ởi ki n về vi    ông n ận quyền sử 

dụng đ t  ủ  gi  đ n    ị Nguyễn T ị T2 và  n  Lưu Mạn  L đối với di n tí   

85,6m
2
. Hội đồng xét xử, t  y: Bản án    p n ận đơn k ởi ki n và xá  lập quyền 

sử dụng đ t  ủ   n  L và   ị T2 đối với p ần đ t tr n     p và quyết địn   n  L, 

  ị T2 p ải liên    với  ơ qu n n à nướ     t ẩm quyền để làm t ủ tụ    ỉn  lý 

biến động, do vậy   p sơ t ẩm k ông đ n    ỉ đối với nội dung đơn k ởi ki n về 

nội dung này là     ăn  ứ.  

[3.3] Nội dung k áng  áo  ủ  ông T về vi   p ản tố yêu  ầu  n ,   ị L- T2 

trả lại 11,5 m
2
 đ t nằm trong GCNQSDĐ mà UBND t àn  p ố Hạ Long đã   p 

  o gi  đ n  ngày 08/01/2006, Hội đồng xét xử t  y: đây   ín  là p ần đ t đổi 

gi    á   ộ, yêu  ầu này k ông p ải là p ản tố   ỉ là ý kiến trong quá tr n  giải 

quyết vụ án. Do vậy,   p sơ t ẩm k ông t ụ lý yêu  ầu p ản tố là đúng quy địn  

tại Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

[3.4] Nội dung k áng  áo về đư  t iếu, đư  s i người t  m gi  tố tụng với tư 

 á   người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n   ị Ngô T ị T1 và  n  Lưu Mạn  H1 

là người làm   ứng, Hội đồng xét xử t  y: Ông Ngô Thành T đượ    p 

GCNQSDD, s u đ    o   ị Ngô T ị T1 đ t xây dựng n à, liên qu n đến  ả p ần 

đổi đ t,   p sơ t ẩm k ông đư  t  m gi  tố tụng với tư  á   người    quyền lợi, 

ng ĩ  vụ liên qu n là t iếu s t, vi p ạm k oản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự, 

tuy n iên   ị T1 đượ  ủy quyền t  m gi  tố tụng từ đầu nên k ông ản   ưởng đến 

quyền lợi, ng ĩ  vụ  ủ    ị T1. Đối với  n  Lưu Mạn  H1  á  tài li u xá  địn  

k ông    liên qu n, nên k ông  ần đư  vào t  m gi  tố tụng với tư  á   người    

quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n. Bản án sơ t ẩm xá  địn   n  Lưu Mạn  H1 là người 

làm   ứng là đúng quy địn  tại Điều 77 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 [3.4] Nội dung k áng  áo về t ời  i u bị đơn   o rằng  ết t ời  i u do  ợp 

đồng đổi đ t viết t y vi p ạm   n  t ứ , Hội đồng xét xử t  y: Bản t ỏ  t uận đổi 

đ t ngày 08/01/2009 viết t y k ông tuân t ủ về   n  t ứ , lẽ r  vô  i u t eo quy 

địn  tại Điều 134 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

T ời  i u yêu  ầu Tò  án tuyên bố gi o dị   dân sự vô  i u tại Điều 136 Bộ 

luật Dân sự năm 2005, quy địn : T ời  i u yêu  ầu Tò  án tuyên bố gi o dị   dân 

sự vô  i u vi p ạm   n  t ứ  t eo quy địn  tại Điều 134 BLDS năm 2005 là   i 

năm, n ưng từ k i đổi đ t năm 2009 đến năm 2019 k ông     i k ởi ki n. V  vậy, 

Bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 08/01/2009,     i u lự  . 

[3.5] Nội dung k áng  áo về vi   bà H vợ ông T,   ị T2 vợ   n  L không 

đượ  t  m gi  đổi đ t. Hội đồng xét xử, t  y: Tại Bản t ỏ  t uận đổi đ t ngày 

08/01/2009   ỉ    ông Ngô Thành T và ông Lưu N ật S ký biên bản đổi đ t, bà H 

là vợ ông Ngô Thành T, bà P ạm T ị Ch - vợ ông Lưu N ật S,   ị T2 vợ  n  L 

không t  m gi , là vi p ạm điều   m  ủ  p áp luật quy địn  tại Điều 128 Bộ luật 

Dân sự năm 2005,  á  bên t  m gi  đổi đ t   ư  đăng ký biến động đ t đ i t eo 

quy địn   ủ  p áp luật, lẽ r  vô  i u. N ưng t ự  tế  á  bên đã t ự   i n vi   quản 
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lý, xây dựng  ông tr n  (gi  đ n  ông T đã xây n à, tường gạ   đỏ; gi  đ n   n , 

  ị T2- L đã xây dựng tường gạ   ba banh áp sát với tường gạ   đỏ  ủ  gi  đ n  

ông T) trên p ần đ t đổi, bà H biết k ông p ản đối, đã đượ   ưởng quyền về tài 

sản đối với p ần đ t đổi; đối với bà C  vợ ông S t    á  tài li u t ể  i n QSDĐ  ủ  

ông S    trướ  k i kết  ôn với bà Ch .V  vậy, vi   bà H, bà Ch ,   ị T2 không 

t  m gi  vi   đổi đ t k ông ản   ưởng g  đến quyền lợi  ủ  bà H, bà Ch và   ị T2.  

Tại điểm b.3 tiểu mụ  2.3, mụ  2 p ần 2 Ng ị quyết 02/2004/NQ-HĐTP 

ngày 10 t áng 8 năm 2004  ủ  Hội đồng t ẩm p án Tò  án n ân dân tối   o về 

vi    ướng dẫn áp dụng p áp luật trong giải quyết  á  vụ án dân sự,  ôn n ân gi  

đ n , quy địn : 

2.3. Vi   giải quyết tr n     p  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t 

đượ  xá  lập từ s u ngày 15/10/1993 

b.3) Đối với  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t vi p ạm điều ki n 

đượ   ướng dẫn tại điểm  .4 và điểm  .6 tiểu mụ  2.3 mụ  2 này, nếu s u k i t ự  

 i n  ợp đồng   uyển n ượng, bên n ận   uyển n ượng đã trồng  ây lâu năm, đã 

làm n à kiên  ố... và bên   uyển n ượng k ông p ản đối và  ũng k ông bị  ơ 

qu n n à nướ     t ẩm quyền xử lý vi p ạm  àn    ín  t eo  á  quy địn   ủ  N à 

nướ  về xử lý vi p ạm  àn    ín  trong lĩn  vự  đ t đ i, t   Toà án  ông n ận  ợp 

đồng. C p sơ t ẩm    p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn,  ông n ận  ợp đồng   uyển 

đổi đ t ngày 08/01/2009 gi    á  bên     i u lự , là đúng p áp luật. 

 [3.6] Nội dung k áng  áo về t u t ập   ứng  ứ k ông xá  địn   i là người 

đ ng đượ   ơ qu n n à nướ    p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t trên p ần đ t 

  ị T1 đ ng sử dụng, Hội đồng xét xử, t  y: Do đơn k ởi ki n  ủ  nguyên đơn   ỉ 

yêu  ầu tuyên bố gi o dị     uyển đổi quyền sử dụng đ t tại biên bản t ỏ  t uận 

đổi đ t ngày 08/01/2009, di n tí   đ t đổi gi   2 gi  đ n  đều đã đượ  2 n à xây 

n à, tường và quản lý sử dụng t eo biên bản t ỏ  t uận. Ngoài r   ả   i bên đều 

t ừ  n ận do UBND   p n ầm 1 p ần di n tí   đ t  ủ  gi  đ n   n  L   ị T2 nên 

2 gi  đ n  mới t ống n  t đổi đ t, mặt k á  QSDĐ vẫn m ng tên ông T, do đ  vi   

t u t ập gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t p ần đ t  ủ    ị T1 đ ng sử dụng là 

k ông  ần t iết. 

[3.7] Nội dung k áng  áo về áp dụng p áp luật, Hội đồng xét xử t  y: Gi o 

dị     uyển n ượng, đổi đ t  á  bên ký kết năm 2008, 2009 nên áp dụng quy địn  

 ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005 và  á  văn bản  ướng dẫn t ời điểm gi o dị  , và áp 

dụng Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015 để giải quyết là đúng p áp luật. 

[3.8] Tại   p p ú  t ẩm ông Ngô Thành T   o rằng     ký trong biên bản đổi 

đ t ngày 08/01/2009 k ông p ải  ủ  ông T, yêu  ầu giám địn . Tại kết luận giám 

địn  số 1691/KLGĐ ngày 07/9/2021  ủ  P òng Kỹ t uật   n  sự Công  n tỉn  

Quảng Nin , kết luận:     ký và     viết  ủ  ông Ngô T àn  T.Tại p iên tò , 

người đại di n t eo ủy quyền  ủ  ông T   o rằng ông T bị ép ký biên bản đổi đ t, 

 á  bên liên tụ  tr n     p đán   ãi   ửi n  u từ k i đổi đ t đến n y, n ưng k ông 

 ung   p đượ   ăn  ứ   ứng min  bị ép buộ , đán   ãi   ửi n  u từ k i đổi đ t; 

đồng t ời  ung   p  á  bản g i âm và bản giải tr n  g i âm   o rằng   i  ộ gi  

đ n     đán   ãi   ửi n  u liên qu n đến vi   đổi đ t, Hội đồng xét xử xem xét, 

t  y: đây là  á  bản g i âm  ò  giải ở  ơ sở và trong quá tr n  giải quyết vụ án ở 

  p sơ t ẩm, n ưng k ông liên qu n đến vi   đổi đ t năm 2009. 
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Từ n  ng  ăn  ứ nên trên, Hội đồng xét xử, t  y: bản án dân sự sơ t ẩm số 

11/2021/DS-ST, ngày 05/3/2021  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố Hạ Long    p 

n ận yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn  ông n ận  ợp đồng   uyển đổi đ t ngày 

08/01/2009     i u lự , là đúng p áp luật. 

       V  vậy, k áng  áo  ủ  bị đơn ông Ngô Thành T và người    quyền lợi, ng ĩ  

vụ bà Vũ T ị H liên qu n  ũng n ư qu n điểm  ủ  người bảo v  quyền lợi í    ợp 

p áp đương sự k ông     ăn  ứ    p n ận, gi  nguyên bản án dân sự sơ t ẩm số: 

11/2021/DS-ST, ngày 05/3/2021  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố Hạ L. 

[4] Về án p í dân sự sơ t ẩm, p ú  t ẩm: Yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn 

đượ     p n ận, nên bị đơn ông T p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  

và k áng  áo  ủ  ông T, bà H k ông đượ     p n ận, lẽ r  p ải   ịu án p í p ú  

t ẩm t eo quy địn . Tuy n iên, ông T, bà H là người   o tuổi    đơn xin miễn án 

p í, nên miễn án p í dân sự sơ t ẩm và p ú  t ẩm   o ông, bà Ngô Thành T- Vũ 

T ị H. 

[5]  C i p í t ẩm địn : Tại   p sơ t ẩm   ị T2 nộp   i 7.800.000đ tiền   i 

phí xem xét, t ẩm địn  tại   ỗ. Yêu  ầu  ủ    ị T2 đượ     p n ận nên ông Ngô 

Thành T- Vũ T ị H p ải    ng ĩ  vụ  oàn trả số tiền này   o   ị T2.  

 [6] C i p í giám địn : Tại   p p ú  t ẩm, ông Ngô Thành T yêu  ầu giám 

địn      ký,     viết tại biên bản đổi đ t năm 2009, yêu  ầu k ông đượ     p 

n ận, nên ông Ngô Thành T p ải   ịu toàn bộ   i p í giám địn . Cụ t ể: ông Ngô 

Thành T nộp 15.000.000đ,   i trả  ơ qu n giám địn  8.100.000đ, t ừ  6.900.000đ, 

đã t  n  toán lại   o ông Ngô T àn  T. Ông Ngô Thành T p ải   ịu 8.100.000đ, 

  i p í giám địn .  

Cá  quyết địn  k á   ủ  bản án dân sự sơ t ẩm k ông bị k áng  áo, k áng 

ng ị     i u lự  p áp luật kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Căn  ứ k oản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Không c  p n ận k áng 

 áo  ủ  bị đơn ông Ngô Thành T và người    quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n bà Vũ 

T ị H; gi  nguyên Bản án dân sự sơ t ẩm số: 11/2021/DS-ST, ngày 05/3/2021  ủ  

Tò  án n ân dân t àn  p ố Hạ Long. 

  Căn  ứ  k oản 3 Điều 26, điểm   k oản 1 Điều 35, Điều 200, 156, 157,  

160,161  ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 128,134, 136  ủ  Bộ luật Dân sự 2005; 

Điều 166, k oản 1 Điều 167, Điều 203  ủ  Luật Đ t đ i;  Điều 357, điểm   k oản 

1 Điều 688  ủ  Bộ luật Dân sự 2015; điểm đ k oản 1 Điều 12, k oản 1 Điều 29 

Ng ị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ 

Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và 

l  p í Toà án; Điều 26  ủ  Luật t i  àn  án dân sự năm 2008 (sử  đổi, bổ sung năm 

2014,  ợp n  t năm 2018):  

Tuyên xử:     

  1. C  p n ận yêu  ầu k ởi ki n  ủ   n ,   ị Lưu Mạn  L - Nguyễn T ị T2. 

Tuyên bố: Gi o dị     uyển đổi quyền sử dụng đ t đượ  g i n ận tại Bản t ỏ  

t uận đổi đ t ngày 08/01/2009     i u lự .  

         2. Yêu  ầu p ản tố  ủ  bị đơn ông Ngô Thành T k ông đượ   oi là yêu  ầu 

p ản tố đối với nguyên đơn. Nên k ông đượ     p n ận. 
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    3. An ,   ị Lưu Mạn  L - Nguyễn T ị T2 đượ  quyền sử dụng di n tí   đ t  

9,1m
2  
   mố  giới là 13, 12, 11, 10, 16, 32, 33, 34, 13 t eo bản đồ  i n trạng sử 

dụng đ t ngày 17/7/2020 (   sơ đồ kèm t eo bản án). An ,   ị Lưu Mạn  L - 

Nguyễn T ị T2 p ải liên    với  ơ qu n N à nướ     t ẩm quyền để làm t ủ tụ  

  ỉn  lý biến động đ t đ i và kê k  i xin   p bổ sung phần di n tích đ t nêu trên 

tại tổ 5, k u 6, p ường B, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nin  t eo quy địn . 

   4. Ông Ngô Thành T và bà Vũ T ị H đượ  quyền sử dụng di n tí   đ t  11,5 

m
2 

 (trong đ  gồm 8,9m
2
 có mố  giới là 20, 4, 5, 6, 23, 22, 21, 20 và (2,4 m

2
 + 

0,2m
2 

) = 2,6m
2
 (p ần đ t b  té  nướ   ủ   n ,   ị L -T2), t eo bản đồ  i n trạng 

sử dụng đ t ngày 17/7/2020 (   sơ đồ kèm t eo bản án). Ông Ngô Thành T và bà 

Vũ T ị H p ải liên    với  ơ qu n N à nướ     t ẩm quyền để làm t ủ tụ    ỉn  

lý biến động đ t đ i và kê k  i xin   p bổ sung phần di n tích đ t nêu trên tại tổ 5, 

khu 6, p ường B, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nin  t eo quy địn . 

Buộ  ông T, bà H gi o GCNQSDĐ số vào sổ 14372 ngày 09/8/2005 cho 

UBND t àn  p ố H để t ự   i n   ỉn  lý biến động đ t. 

Trường  ợp ông T, bà H k ông t ự   i n gi o nộp  GCNQSDĐ số vào sổ 

14372 ngày 09/8/2005   o UBND t àn  p ố H để t ự   i n   ỉn  lý biến động đ t 

t   UBND t àn  p ố Hạ L ăn  ứ quy địn  p áp luật để t ự   i n. 

      5. C i p í t ẩm địn : Buộ  ông, bà Ngô Thành T- Vũ T ị H p ải   ịu 

7.800.000đ (bẩy tri u tám trăm ng  n đồng) chi phí xem xét, t ẩm địn  tại   ỗ và 

   ng ĩ  vụ trả   o  n ,   ị Lưu Mạn  L - Nguyễn T ị T2   i p í t ẩm địn  số 

tiền 7.800.000đ (bẩy tri u tám trăm ng  n đồng). 

          Kể từ ngày bản án     i u lự  p áp luật,  n ,   ị Lưu Mạn  L - Nguyễn T ị 

T2    đơn yêu  ầu t i  àn  án   o đến k i t i  àn  xong, ông Ngô Thành T và bà 

Vũ T ị H  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi 

su t quy địn  tại Điều 357, Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường  ợp 

p áp luật    quy địn  khác. 

     6. Về án p í dân sự sơ t ẩm, p ú  t ẩm,   i p í giám địn :  

     - Miễn án p í dân sự sơ t ẩm   o ông Ngô Thành T 

- Miễn án p í dân sự p ú  t ẩm   o ông Ngô Thành T và bà Vũ T ị H. 

     - C i p í giám địn : ông Ngô Thành T p ải   ịu   i p í giám địn  

8.100.000đ (tám tri u một trăm ng  n đồng), đã nộp để   i. Trả lại ông T 

6.900.000đ (sáu tri u   ín trăm ng  n đồng) tiền t ừ    i p í giám địn  (  ị Ngô 

T ị T1 n ận ngày 09/9/2021). 

     Trường  ợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2  ủ  Luật t i  àn  

án dân sự t   người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự    

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu   ầu t i  àn  án, tự nguy n t i   àn   án 

 oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7, 7 , 7b và 9  ủ  Luật 

t i  àn  án dân sự, t ời  i u t i  àn  án đượ  t ự   i n t eo qui địn  tại Điều 30 

 ủ  Luật t i  àn  án dân sự. 

Cá  quyết địn  k á   ủ  bản án dân sự sơ t ẩm k ông bị k áng  áo, k áng 

ng ị     i u lự  p áp luật kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

Bản án p ú  t ẩm     i u lự  kể từ ngày tuyên án.  
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  Nơi nhận: 
 

- Cá  đương sự;  

- Vi n kiểm sát n ân dân tỉn  Quảng Nin ; 

- TAND t àn  p ố Hạ L; 

- C i  ụ  THADS t àn  p ố Hạ L;  

- TAND   p   o tại Hà Nội; 

- Lưu  ồ sơ, lưu văn p òng. 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

 

 

 

               Ngô Văn Thắng 

 
 


